
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ

1 Trần Trạng Nguyên x 352256132 11/10/2014 CA An Giang Đạt

2 Lê Quang Nhuận x 351760982 01/4/2003 CA An Giang Đạt

3 Ngô Thị Hằng x 261327310 22/12/2009 CA Bình Thuận Đạt

4 Lê Thị Thúy x 241182475 19/4/2007 CA Đắk Lắk Đạt

5 Võ Văn Thắng x 311495554 12/10/2012 CA Tiền Giang Đạt

6 Nguyễn Thị Kim Ngoan x 320901832 04/9/2012 CA Bến Tre Không đạt

7 Ngô Văn Đức x 079061001812 22/8/2016
 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về Dân cư 
Không đạt

8 Trần Thị Phải x 022027799 05/4/2011 CA TP. HCM Không đạt

9 Thái Anh Khải x 312245698 08/12/2009 CA Tiền Giang Không đạt

10 Lê Thị Thúy Phụng x 273143931 26/11/2015 CA Bà Rịa VT Không đạt

11 Trần Minh Tân x 024258638 24/4/2004 CA TP. HCM Không đạt

12 Nguyễn Chí Hiếu x 271365925 08/1/2011 CA Đồng Nai Đạt

13 Nguyễn Đắc Định x 201646131 22/8/2013 CA Đà Nẵng Đạt

14 Trần Thị Thủy Tiên x 341725428 22/6/2011 CA Đồng Tháp Không đạt

15 Huỳnh Thị Yến Nhi x 024875301 12/3/2008 CA TP. HCM Đạt

16 Trần Thị Trang x B8386019 06/9/2013 Cục Quản lý XNC Đạt

17 Ngô Hữu Thành x 191661849 22/3/2012 CA TT Huế Đạt

18 Trần Đăng Ý x 280989170 15/2/2016 CA Bình Dương Đạt

19 Nguyễn Thị Hải Yến x 281000436 17/7/2015 CA Bình Dương Đạt

20 Lê Văn Quyền x 281114107 15/7/2015 CA Bình Dương Đạt

21 Nguyễn Văn Tuyên x 145129871 02/12/2011 CA Hưng Yên Không đạt

22 Nguyễn Thị Chưa x 033171000383 13/8/2015
 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về Dân cư 
Không đạt

23 Đinh Công Thắng x 113710504 07/11/2014 CA Hòa Bình Không đạt

24 Đinh Công Thành x 113512636 07/5/2013 CA Hòa Bình Không đạt

25 Bùi Văn Lĩnh x 113710501 07/11/2014 CA Hòa Bình Không đạt

26 Đinh Công Nhàn x 113634467 06/6/2012 CA Hòa Bình Không đạt
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27 Nguyễn Văn Truyền x 271275340 19/3/2016 CA Đồng Nai Đạt

28 Trương Tấn Phước x 023831219 20/5/2010 CA TP. HCM Đạt

29 Lê Văn Cường x 245327315 15/5/2014 CA Đắk Nông Đạt

30 Phạm Thị Hương x 172349109 13/3/2013 CA Thanh Hóa Đạt

31 Nguyễn Hà Diễm Hương x 025085071 05/5/2009 CA TP. HCM Đạt

32 Tiêu Minh Châu x 025224655 02/3/2010 CA TP. HCM Đạt

33 Trần Thị Ngọc Anh x 371717562 05/8/2013 CA Kiên Giang Đạt

34 Võ Thị Thanh Khang x 025178181 08/1/2013 CA TP. HCM Đạt

35 Trần Minh Nhựt x 025085847 22/6/2009 CA TP. HCM Đạt

36 Bùi Thị Thu Hải x 024424876 05/7/2005 CA TP. HCM Không đạt

37 Cao Nguyên Hương Thảo x 241160702 09/3/2007 CA Đắk Lắk Không đạt

38 Nguyễn Thọ Qui x 024379654 26/2/2006 CA TP. HCM Không đạt

39 Lâm Thị Mai x 022326842 28/10/2005 CA TP. HCM Không đạt

40 Lê Thị Lệ Hằng x 079075001319 09/5/2016
 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về Dân cư 
Không đạt

41 Nguyễn Thị Minh Thảo x 023792402 15/5/2013 CA TP. HCM Không đạt

42 Lương Tử Dương x 024689048 05/1/2015 CA TP. HCM Không đạt

43 Vũ Quang Thịnh x 024569847 04/8/2014 CA TP. HCM Không đạt

44 Nguyễn Ngọc Hoàng Dương x 024967133 25/6/2008 CA TP. HCM Không đạt

45 Nguyễn Đỗ Ngọc Duy x 264456573 07/9/2015 CA Ninh Thuận Không đạt

46 Nguyễn Ngọc Khang x 025208894 20/2/2014 CA TP. HCM Không đạt

47 Nguyễn Thị Xuân Trang x 331670595 26/3/2007 CA Vĩnh Long Đạt

48 Trần Hồng Phong x 023488026 08/4/2009 CA TP. HCM Đạt

49 Thiềm Quang Phi x 022768981 11/5/2004 CA TP. HCM Không đạt

50 Hồ Thị Kim Hằng x 261001706 23/3/2006 CA Bình Thuận Không đạt

51 Huỳnh Tén Cọt x 385593788 28/1/2010 CA Bạc Liêu Không đạt

52 Mai Đức Hân x 272249909 05/3/2010 CA Đồng Nai Không đạt

53 Lê Nhất Như x 034093004063 24/6/2016
 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về Dân cư 
Không đạt

54 Phan Nhật Tùng x 261454935 24/5/2013 CA Bình Thuận Không đạt

55 Tạ Thị Huệ x 025736884 13/3/2013 CA TP. HCM Không đạt

56 Phạm Xuân Thành x 371398282 22/9/2006 CA Kiên Giang Đạt

57 Huỳnh Thị Thanh Giang x 024210356 17/3/2004 CA TP. HCM Đạt

58 Tăng Thị Tuyết Trâm x 365974110 06/5/2011 CA Sóc Trăng Đạt

2



59 Nguyễn Thị Bích Tuyền x 025471494 05/10/2011 CA TP. HCM Đạt

60 Mai Thị Lý Trâm  x 251084445 19/9/2013 CA Lâm Đồng Không đạt

61 Phạm Thị Thu Hằng x 273603262 20/5/2011 CA Bà Rịa VT Không đạt

62 Trần Thị Thanh Mai x 020511464 07/5/2012 CA TP. HCM Không đạt

63 Trần Nguyễn Mộng Trinh x 301462508 16/6/2008 CA Long An Không đạt

64 Võ Hoàng Giang x 312266631 28/6/2010 CA Tiền Giang Không đạt

65 Huỳnh Thị Việt Anh x 291064473 15/6/2009 CA Tây Ninh Không đạt

66 Đỗ Mỹ Hà x 371271113 27/4/2015 CA Kiên Giang Không đạt

67 Dương Sình Hên x 371271155 27/4/2015 CA Kiên Giang Không đạt

68 Nguyễn Ngọc Sơn x 024176245 24/7/2013 CA TP. HCM Không đạt

69 Nguyễn Thị Tường Vi x 371893185 15/7/2015 CA Kiên Giang Đạt

70 Lưu Mỹ x 023433296 30/7/2014 CA TP. HCM Đạt

71 Bùi Thị Hằng x 024706610 13/10/2003 CA TP. HCM Đạt

72 Nguyễn Thị Mai x 023641295 12/2/2014 CA TP. HCM Đạt

73 Nguyễn Thành Thông x 024132717 10/3/2014 CA TP. HCM Không đạt

74 Nguyễn Thị Hồng Liên x 023641493 01/10/2013 CA TP. HCM Không đạt

75 Lê Hùng Thiện x 024708649 03/4/2012 CA TP. HCM Không đạt

76 Lê Minh Thức x 024219754 05/7/2004 CA TP. HCM Không đạt

77 Bùi Cẩm Linh x 301464245 17/7/2008 CA Long An Không đạt

78 Đỗ Thị Thủy x 025560235 30/11/2011 CA TP. HCM Không đạt

79 Hoàng Thị Đài x 264418794 23/9/2011 CA Ninh Thuận Không đạt

80 Đinh Thị Thanh Linh x 320956141 29/10/2014 CA Bến Tre Không đạt

81 Nguyễn Ngọc Thùy Ngân x 023647426 26/12/2006 CA TP. HCM Không đạt

82 Võ Văn Nghi x 321568479 12/7/2012 CA Bến Tre Không đạt

83 Bùi Điền x 250290575 05/3/2008 CA Lâm Đồng Đạt

84 Nguyễn Đức Hoài x 230811511 29/10/2013 CA Gia Lai Đạt

85 Nguyễn Công Huy x 241224208 04/4/2016 CA Đắk Lắk Đạt

86 Nguyễn Anh Tuấn x 089071000020 11/1/2016
 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về Dân cư 
Đạt

87 Trần Thế Vinh x 281016100 21/12/2012 CA Bình Dương Đạt

88 Ngô Gia Lạc x 024701104 22/3/2007 CA TP. HCM Đạt

89 Nguyễn Hữu Minh Trí x 024790855 06/1/2010 CA TP. HCM Đạt

90 Trần Hữu Tiến x 024892472 04/4/2008 CA TP. HCM Không đạt

91 Nguyễn Thị Ngọc Yến x 264509893 30/5/2016 CA Ninh Thuận Đạt
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92 Lâm Thị Cẩm Vân x B8596352 12/3/2014 Cục Quản lý XNC Không đạt

93 Nguyễn Đình Anh Quân x 251020666 07/4/2012 CA Lâm Đồng Đạt

94 Trần Minh Nhật x 077091000182 30/5/2016
 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về Dân cư 
Đạt

95 Nguyễn Lương Hoài x 261532974 08/4/2014 CA Bình Thuận Đạt

96 Hồ Văn Hảo x 261494553 25/4/2013 CA Bình Thuận Đạt

97 Lý Chường Hằng x 261201564 22/11/2006 CA Bình Thuận Không đạt

98 Nguyễn Thị Trọng x 371617613 01/12/2009 CA Kiên Giang Không đạt

99 Nguyễn Thị Thúy Hằng x 241012362 19/4/2005 CA Đắk Lắk Đạt

100 Phan Khánh Tường x 026018847 04/3/2015 CA TP. HCM Đạt

101 Lê Thị Thu Huyền x 230948863 18/8/2009 CA Gia Lai Đạt

102 Phan Thị Kim Chi x 301620938 05/9/2012 CA Long An Đạt

103 Dương Tuấn Dũng x 351828788 16/4/2004 CA An Giang Đạt

104 Nguyễn Diễm Hương x 381648195 04/5/2009 CA CÀ MAU Đạt

105 Đặng Văn Pháp x 341494140 05/9/2005 CA Đồng Tháp Đạt

106 Trương Kim Thoa x 024061697 18/3/2004 CA TP. HCM Đạt

107 Nguyễn Văn Trường x 365768140 22/3/2006 CA Sóc Trăng Đạt

108 Nguyễn Thị Ngọc Yến x 312322273 20/10/2011 CA Tiền Giang Đạt

109 Võ Văn Tâm x 023284943 14/10/2010 CA TP. HCM Đạt

110 Bùi Thị Hồng Mi x 311932150 01/7/2002 CA Long An Đạt

111 Mai Thị Kim Ngọc x 024438129 26/10/2005 CA TP. HCM Đạt

112 Mai Thị Nghĩa x 261286535 13/10/2008 CA Bình Thuận Đạt

113 Nguyễn Thị Ngọc Diệu x 312354054 20/11/2015 CA Tiền Giang Đạt

114 Nguyễn Thị Diệu Hiền x 311985222 11/7/2016 CA Tiền Giang Đạt

115 Trương Thị Kim Chi x 301661202 26/9/2008 CA Long An Đạt

116 Phan Minh Hòa x 341886244 12/4/2013 CA Đồng Tháp Đạt

117 Phạm Hồng Mén x 381617441 09/9/2008 CA Cà Mau Đạt

118 Phạm Trung Tín x 301356201 02/2/2016 CA Long An Đạt

119 Nguyễn Thị Hường Thoa x 331765116 06/10/2011 CA Vĩnh Long Đạt

120 Huỳnh Thanh Hải x 381934593 10/8/2016 CA Cà Mau Đạt

121 Lê Văn Thành x 197098624 03/2/2010 CA Quảng Trị Đạt

122 Bùi Đức Hùng x 241180705 11/4/2007 CA Đắk Lắk Đạt

123 Lê Thanh Tâm x 24136440 15/5/2007 CA TP. HCM Đạt

124 Nguyễn Duy Khánh x 352142057 27/5/2008 CA An Giang Đạt
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125 Lê Hoàng Bảo x 24043531 15/8/2012 CA TP. HCM Đạt

126 Tạ Khải Luân x B1839977 10/1/2008
Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về Dân cư
Đạt

127 Nguyễn Quỳnh My x 024699459 26/7/2007 CA TP. HCM Đạt

128 Nguyễn Thị Hoa x 187170497 30/6/2016 CA Nghệ An Đạt

129 Nguyễn Thị Ngọc Mai x 024615740 14/4/2015 CA TP. HCM Đạt

130 Nguyễn  Thị Thanh Nhã x 025457912 14/7/2011 CA TP. HCM Đạt

131 Nguyễn Văn Lương x 362473297 16/6/2012 CA Cần Thơ Đạt

132 Trương Việt Tâm x 163377590 31/5/2013 CA Nam Định Đạt

133 Tăng Quế Nhi x 024489992 19/2/2013 CA TP. HCM Đạt

134 Trần Thị Thanh Lan x 025121500 30/6/2009 CA TP. HCM Đạt

135 Hồ Vĩnh Thạnh x 301571663 16/8/2016 CA Long An Đạt

136 Đỗ Ngọc Thanh Tâm x 025311865 17/7/2010 CA TP. HCM Đạt

137 Bùi Thị Tuyết x 168000044 31/1/2012 CA Hà Nam Đạt

138 Nguyễn Thị Huệ x 212654986 29/3/2008 CA Quảng Ngãi Đạt

139 Thái Duy Hùng x 285012812 13/8/2012 CA Bình Phước Đạt

140 Trần Minh Sang x 321095464 28/10/2013 CA Bến Tre Đạt

141 Lê Hải Minh x 331732600 25/8/2010 CA Vĩnh Long Đạt

142 Nguyễn Thế Anh x 1078003275 20/11/2014 CA Hà Nội Đạt

143 Huỳnh Thị Phúc x 205544894 04/7/2009 CA Quảng Nam Đạt

144 Trần Thị Hoãn x 024841481 22/1/2008 CA TP. HCM Đạt

145 Võ Văn Vĩnh x 205856335 02/6/2011 CA Quảng Nam Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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GHI CHÚ 

Cty Vận Tải Việt 

Nhật

Cty Louis Rice

Cty Sức Khỏe 

Việt

Cty Tân Đức

Cty Chung Mai

Cty TD Food

Cty Pinut Plus

Cty Đào Tiên

(Ngày 20/10/2016, buổi chiều)
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Cty Đại Đoàn Kết

Cty Quốc tế An 

Na S.E.A

Cty S&D Sài Gòn 

Cá nhân

Cty Amore 

Organic Coffee

Cty Thịnh Thiên 

Phú

Cty Con Tôm

Cty KW 

International
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Cty Sành Điệu

Cty Khải Nam

DNTN Long Phú

Cty Nguyên 

Thông

Cty Khánh Việt

Cty Monica

Cty Cao Đại 

Nguyên

Cty Khang Việt 

Tín

Cá nhân

Cty PQC 

Convebtion
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Cty Ô Ngon

Cty Thịt Ngon QT 

La Maison
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